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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

 

  àn  p ần  ội   n  xét xử sơ t ẩm   m  ó: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà N uyễn   ị Lo n  

Cá   ội t ẩm n ân  ân: 

1. Ôn  Đào Đứ  N  ĩ   

2. Ôn  N uyễn Đứ  Đ     

Thư ký phiên toà:  Bà N uyễn   ị  uyết –   ư ký  ò  án n ân  ân t àn  p ố 

 ạ Lon , tỉn  Quản  Nin . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham 

 i  p iên tò : Bà N uyễn   ị M i - Kiểm sát viên. 

N ày 27  t án  6 năm 2019 tại  tr  sở  oà án n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon  xét 

xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án t   lý số 16/2018/TLST - DS n ày 16 t án  12 năm 2018 

v    r n     p   p   n  t n   n   t eo Quyết  ịn   ư  v  án r  xét xử số 

67/2019/QĐXXS -DS n ày 15 /5 /2019 và Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 

69/2019/QĐS  – DS ngày 06/6/2019  iữ   á   ươn  sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng N (Đị    ỉ: Số 2 L, p ườn  T, quận B  Đìn ,  à 

Nội). 

N ười  ại  iện t eo ủy quy n: Bà P ạm   n  N - P ó  iám  ố  N ân  àn  N 

chi nhánh H  B  (  eo Quyết  ịn  ủy quy n t  m  i  tố t n  số 50/N No B-UQ 

n ày 20/11/2017  ủ   iám  ố  N ân  àn  N -  ó mặt tại p iên tò . 

Bị đơn: Ôn  Bùi  ữu T – Sin  năm 1959  và bà H    ị T – Sin  năm 1969 

(Đị    ỉ:  ổ 8, k u 8 p ườn  B, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin ) - Có mặt tại 

phiên tòa. 

Đại  iện t eo ủy quy n  ủ  bị  ơn: Ôn  N uyễn Qu n  V – Sin  năm 1966 

(Đị    ỉ:  ổ 2, k u 3, p ườn  Y, thành p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin ), t eo  i y ủy 

quy n  ã  ư   P òn  Côn    ứn  số 1 tỉn  Quản  Nin    ứn  t ự  n ày 19/6/2019 

– Có mặt tại p iên tò . 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:   

- C  Bùi  ữu B – Sin  năm 1935, C   ũ   ị    (M t năm 2012). 



Hàn  t ừ  kế t ứ n  t  ủ      ũ   ị    b o   m: C  Bùi  ữu B, bà Bùi   ị H 

– Sin  năm 1965, ôn  Bùi  ữu K – Sin  năm 1967, ôn  Bùi  ữu X - Sin  năm 1972, 

ôn  Bùi  ữu   – sin  năm 1974, bà Bùi   ị H – sin  năm 1983 (Cùn   ị    ỉ:  ổ 8, 

khu 8 p ườn  B, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin ). N ười  ại  iện t eo ủy 

quy n: Bà Bùi   ị H (  eo văn bản ủy quy n  ã  ư   Ủy b n n ận  ân p ườn  B 

  ứn  t ự  số 230/ quyển số 01/2019-SC /CK,ĐC n ày 10/01/2019 - Có mặt tại 

phiên tòa. 

- Ông Bùi Thành L sin  năm 1961 (Đị    ỉ:  ổ 1, k u 4, t ị tr n  ,  uyện Hh 

B , tỉn  Quản  Nin ) -  ắn  mặt và  ó  ơn xin xử vắn  mặt. 

 - Bà Bùi   ị P – Sin  năm 1963 (Đị    ỉ:  ổ 1, k u 4, t ị tr n  ,  uyện Hh 

B , tỉn  Quản  Nin ) – Có  mặt tại phiên tòa 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

1)  eo  ơn k ởi kiện,  á  lời k  i  ủ  n uyên  ơn,  ại  iện t eo ủy quy n  ủ  

n uyên  ơn tron  quá trìn   iải quyết v  án và tại p iên tò  t ể  iện: N ày 

28/12/2011 ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T  ã ký   p   n  t n   n  số 

110106955/ Đ D với N ân  àng N chi nhánh H  B   ể v y số ti n 450.000.000   

(Bốn trăm năm mươi triệu   n ); t ời  ạn v y 12 t án , lãi su t v y tron   ạn tại t ời 

 iểm ký   p   n  t n   n  21%/năm, lãi su t quá  ạn 31,5%/năm, lãi su t tại t ời 

 iểm  iện tại 11,5%/năm, lãi su t quá  ạn 17,25%/năm. Bên v y p ải trả lãi 3 t án  

một lần vào n ày 29 t án   uối quý, trả  ố  k i  ến  ạn t eo p ần kỳ tại p   l     p 

  n  t n   n , với m        H t iện n à ở và mu  sắm nội t  t, n ày  iải n ân 

04/1/2012.  ài sản  ảm bảo   o k oản v y là Quy n sử   n    t 248m
2
 và tài sản  ắn 

li n với   t là 02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại tổ 2, k u 8B, p ườn  B, thành 

p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin  (N y là tổ 8, k u 8, p ườn  B,  P  ạ Lon , tỉn  

Quản  Nin )  ã  ư   Ủy b n n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận 

quy n sử   n    t số AD 362302 số vào sổ 17793 n ày 19/10/2005 m n  tên ôn  Bùi 

 ữu B và bà  ũ   ị  . Giá trị tài sản t ế    p tại t ời  iểm   o v y 650.000.000 

  n .  iệ  t ế    p  ã  ư   ôn  B bà  ế (bên t ế    p), ôn  T bà T (bên vay) và 

N ân  àn  ký   p   n  t ế    p số 110106955/ Đ C n ày 28/12/2011.   p   n  

t ế    p  ư    ôn    ứn  tại  PCC G n ày 29/12/2011 và  ư    ăn  ký t ế    p 

 ầy  ủ t eo  ún  quy  ịn . 

 S u k i  iải ngân ngày 04/01/2012 ông T, bà T  ã t ự   iện trả n    o N ân 

 àn  170.304.460   n   ả  ố  và lãi, từ n ày 12/11/2012 bên v y   ã vi p ạm n  ĩ  

v  trả  ố , lãi t eo nội  un   ã t ỏ  t uận tại   p   n  t n   n  mặ   ù N ân  àn  

 ã n i u lần trự  tiếp làm việ  với ôn  T bà T  ũn  n ư  ôn  ố  B văn bản. Ôn  Bùi 

  àn  L và bà Bùi   ị P  ã trả số ti n  ố  205.000.000   n  vào n ày 12/11/2014.  

 ại  ơn k ởi kiện n ân  àn  yêu  ầu ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T p ải trả tổn  số 

ti n t n   ến n ày 13/11/2017 là  318.162.093   n , tron   ó n   ố  là 144.850.014 

  n , n  lãi 173.312.079   n . 



 ại p iên tò  p    N ân  àn     n  ị  ò  án buộ  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị 

T p ải trả n    o N ân  àn   ến t ời  iểm xét xử sơ t ẩm 27/6/2019 với tổn  số ti n 

là: 369.325.259   n  (B  trăm sáu mươi    n triệu, b  trăm   i mươi lăm n àn,   i 

trăm năm mươi    n   n ), tron   ó n   ố  là 144.850.014   n  (Một trăm bốn mươi 

bốn triệu, tám trăm năm mươi n àn, k ôn  trăm mười bốn   n ), n  lãi 224.475.245 

  n  (  i trăm   i mươi bốn triệu, bốn trăm bẩy mươi lăm n àn,   i trăm bốn mươi 

năm   n ). 

Yêu  ầu ôn  T và bà T tiếp t   trả lãi p át sin  tiếp t eo t n  từ n ày tuyên án sơ 

t ẩm t eo lãi su t t ỏ  t uận tại   p   n  t n   n    o  ến k i t t toán xon  k oản 

v y.  rườn    p ôn  T bà T k ôn  t ự   iện n  ĩ  v  trả n  t ì yêu  ầu xử lý tài sản 

t ế    p  ể t u   i n    o n ân  àn . Nếu số ti n t u  ư   từ việ  xử lý tài sản t ế 

   p k ôn   ủ trả n  t ì N ân  àn   ó quy n yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án xử lý tài 

sản t uộ  quy n sở  ữu  ủ  ôn  T bà T  ể t u   i n    o n ân  àn . 

N ân  àn  k ôn  liên qu n  ến việ  t ỏ  t uận  á n ân  iữ  ôn  T, bà T với v  

   n  ôn  Lê, bà P ươn . N ân  àn  k ôn    n  ý việ    uyển  i o n  ĩ  v  trả n  

 iữ  ôn  T, bà T   o ôn  Lê, bà P ươn . 

2/ Đối với bị  ơn ôn  T và  bà T  ũn  n ư  ại  iện t eo ủy quy n  ủ  bị  ơn 

k ẳn   ịn : Ngày 28/11/2011 ông T và bà T  ó ký kết   p   n  t n   n  số 

110106955/ Đ D  với N ân  àn  N v y số ti n 450.000.000   n .  Để  ảm bảo   o 

k oản v y trên    Bùi  ữu B và     ũ   ị   ký   p   n  t ế    p số 110106955/ 

n ày 28/12/2011 với ngân hàng t ế    p quy n sử   n  248m
2
   t và tài sản  ắn li n 

với   t là 02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại tổ 2, k u 8B, p ườn  B, t àn  p ố 

 ạ Lon , tỉn  Quản  Nin  (N y là tổ 8, k u 8, p ườn  B,  P  ạ Lon , tỉn  Quản  

Nin )  ã  ư   Ủy b n n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận quy n sử 

  n    t số AD 362302 số vào sổ 17793 n ày 19/10/2005 m n  tên ôn  Bùi  ữu B 

và bà  ũ   ị  .  

  p   n  t n   n   số 110106955/ Đ D ngày 28/11/2011  ông T bà T  ký  ể 

 áo n    o k oản v y 2,5 tỷ   n   ủ  ôn  Lê bà P v y tại N ân  àn   N chi nhánh 

H  B ,  t ự  tế ôn  T bà T trả lãi lại là số  ư  n  1,9 tỷ   n   ủ  ôn  Lê bà P. Ông T 

bà T k ôn   ư   n ận số ti n  trên nên n ười p ải trả n  là v     n  ôn  bà L – P. 

S u  ó Bùi   àn  L và bà Bùi   ị P k ôn  trả n    o n ân  àn  t eo Biên bản t ỏ  

t uận tại Côn   n  uyện H  B  n ày 13/9/2014,   o  ó ôn  bà T – T p ải bỏ ti n r  

trả lãi và  ố    o N ân  àn , số ti n  ã trả   o n ân  àn  là 170.304.460   n .  Ôn  

T, bà T  ũn  t ừ  n ận số ti n n   iện tại  ủ  v     n  ôn   ún  n ư  ại  iện N ân 

hàng  ã xá   ịn . Năm năm trở lại  ây ôn  bà T – T  o k ó k ăn nên k ôn   ó k ả 

năn  trả nữ .  

 ron  quá trìn   iải quyết v  án k i t ì ôn  T bà T  ó qu n  iểm trả n   ần số 

ti n n   ố  và xin  ư   miễn toàn bộ ti n lãi, k i t ì buộ  ôn  L và bà P p ải trả toàn 

bộ số n    o N ân  àn  và trả   o ôn  T và bà T tổn  số ti n 170.304.460   n .  

 ại p iên tò  b n  ầu yêu  ầu  ò  án tuyên bố   p   n  t n   n  vô  iệu vì: 

 ron    p   n  v y 450.000.000   n  n ày  28/11/2011 mà ông T và bà T  ã ký kết 

với n ân  àn  k ôn   ó p ươn  án sử    ữ  n à.   t  ả  á   i o  ị    ăn  ký   u 



n oài  ườn , vi p ạm quy tắ   ủ  N ân  àn  v  v n      o v y.  iệ   iải n ân và trả 

n  ông T   ỉ  ó 06 lần trả n ,  òn  á  lần k á    u là   ữ ký  ủ  n ười k á  k ôn  

p ải  ủ  ôn  T ( iả mạo   ữ ký). N ưn  s u  ó ôn  T và bà T   ó qu n  iểm   n  ý 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  và xin trả số n   ố , xin N ân  àn  miễn toàn bộ số 

n  lãi. Buộ  ôn  L và bà P  trả   o ôn  T và bà T tổn  số ti n 170.304.460   n .  

3. P ần trìn  bày  ủ  n ười  ó quy n l i n  ĩ  v  liên qu n: 

- Ông Bùi Thành L và bà Bùi   ị P trình bày: Ông L bà P   o rằn  việ  ôn  bà 

T – T ký   p   n  với n ân  àn  v y số ti n 450.000.000   n  và t ế    p tài sản 

 ủ  C  B và     , v     n  bà k ôn  biết, k ôn  liên qu n  món v y này. S u  ó, tại 

Biên bản  ò   iải và tại p iên tò  bà P t ừ  n ận v     n  bà  ó   m kết trả n    o 

món v y 450.000.000   n    o ôn  T bà T vì ông bà T T v y N ân  àn   ể trả vào 

k oản v y 2,5 tỷ  ủ  ôn  Lê bà P tại ngân hàng N chi nhánh H  B  (Nội  un   ư   

t ể  iện tron  Biên bản  ò   iải tại Côn   n  uyện H  B ), nên s u k i bán nhà ông 

L và bà P  ũn   ã trả   o n ân  àn  số ti n  ố  là 205.000.000   n .  iện n y v  

   n  ôn  L bà P k ôn   ó k ả năn   ể trả n   vì do nhà  ã bán và   i v     n  

k ôn   ó  ôn  ăn việ  nên    n  ị  ò  án  iải quyết t eo quy  ịn   ủ  p áp luật  ối 

với k oản ti n ôn  T bà T   n  n  n ân  àn . Số ti n 170.304.460   n  ôn  T bà T 

 ã trả   o n ân  àn  ôn  bà L - P  ũn  k ôn   ó k ả năn   ể H lại   o ôn  T bà T. 

- Bà Bùi   ị H trìn  bày: Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n ân  àn  v  việ  xử lý 

tài sản t ế    p  ủ     Bùi  ữu B và     ũ   ị    ể t u   i n  nếu ôn  T và bà T 

k ôn  t ự   iện n  ĩ  v  trả n    o N ân  àn , bà    n  ị  ò  án xem xét t eo  ún  

quy  ịn   ủ  p áp luật  ể bảo vệ quy n l i   o    Bùi  ữu B và các anh em trong gia 

 ìn . 

- N ày 28/3/2019,  ò  án tiến  àn  xem xét, t ẩm  ịn  tại   ỗ tài sản là   t và 

tài sản trên   t tại t ử    t số 22, tờ bản    số 82 tại tổ 8, k u 8, p ườn  B, t àn  p ố 

 ạ Lon , kết quả: Diện t     ư   t ẩm  ịn  là 248m2 n uyên trạn  n ư Gi y   ứn  

n ận quy n sử   n    t số AD362302  o UBND t àn  p ố  ạ Lon    p n ày 

19/10/2005, p    s u   t   i  o N à nướ  quản lý  i   ìn  tự ý xây  ựn  t êm  ôn  

trìn  n à   p 4 năm 2018. P ần tài sản trên   t   m 3 n ôi n à   p 4,  i   ìn  xây 

năm 2018. 

4. Ý kiến của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên tòa:   

*  iệ  tuân t eo p áp luật tố t n   ủ    ẩm p án, t ư ký:   iệ  t   lý,  iải 

quyết v  án  ân sự  ủ  t ẩm p án  ảm bảo quy  ịn  tại k oản 2 Đi u 203 BL  DS 

(Xá   ịn   ún  tư  á   n ữn  n ười t  m  i  tố t n , tiến  àn  t u t ập   ứn   ứ, 

mở p iên  ọp  ôn  k  i tiếp  ận   ứn   ứ,  ò   iải).   ư ký  ư   p ân  ôn  t ực 

 iện  ún  quy  ịn  tại Đi u 51 BL  DS. 

*  iệ     p  àn  p áp luật tố t n   ủ  n ười t  m  i  tổ t n : Đối với n uyên 

 ơn, bị  ơn, n ười  ó quy n l i n  ĩ  v  liên qu n   ã t ự   iện  ầy  ủ  á  quy n và 

n  ĩ  v   ủ  mìn  t eo  á  Đi u 70,71,72,73 BL  DS.  

*    nội  un  k ởi kiện: 



  Qu  n  iên  ứu tài liệu  ó tron     sơ v  án,  ư   t ẩm tr  và  iễn biến tại 

p iên tò   ôm n y t  y:  iệ  ký kết   p   n  t n   n  số 110106955/ Đ D n ày 

n ày 28/12/2011,  iữ  ôn  Bùi  ữu T, bà H    ị T và Ngân hàng N   i n án   uyện 

H  B   ể v y số ti n 450.000.000   n  là  ó t ật,  ư    á  bên t ừ  n ận. Bị  ơn 

t ừ  n ận  òn n  lại số ti n  ố  144.850.014   n  n ư qu n  iểm  ủ  n uyên  ơn 

trìn  bày.  ài sản  ảm bảo   o k oản v y, ôn  B, bà T (là bố mẹ ruột ôn  T) tự 

n uyện ký kết   p   n  t ế    p số 110106955 n ày 28.12.2011  ể t ế    p tài sản 

t uộ  quy n sở  ữu  ủ  ôn  B, bà  ế  ảm bảo   o k oản v y  ủ  ôn  T, bà T. Giá trị 

tài sản t ế    p là 650.000.000   n .   p   n  t ế    p  ư    ôn    ứn  tại  ăn 

p òn   ôn    ứn  Giến  Đáy số 110106955 n ày 29.12.2011. N ân  àn   ã  iải 

n ân  ủ số ti n   o ôn  T, bà T n ày 04.01.2012. Đến kỳ T toán lãi,  ố  ôn  bà T T 

k ôn  trả n    o n ân  àn , k oản v y   uyển quá  ạn, n ân  àn   ôn  ố  tr  n  

n ưn  ôn  bà T, T k ôn  t ự   iện nên việ  n ân  àn  k ởi kiện yêu  ầu ôn  T, bà T 

là  ó  ăn  ứ  nên    p n ận. N ân  àn   ó yêu  ầu nếu bị  ơn k ôn  t ự   iện n  ĩ  

v  t ì n ân  àn     n  ị  ơ qu n t i  àn  án  ân sự  p át mại tài sản là  ó  ăn  ứ và 

p ù   p với quy  ịn   ủ  p áp luật. 

Đối với qu n  iểm ôn  T, bà T việ  t ế    p t ử    t 248m2 và tài sản  ắn li n 

với   t là 02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại tổ 8, k u 8, p ườn  B, t àn  p ố  ạ 

Lon , tỉn  Quản  Nin   ủ  bố mẹ ôn   ể  áo n    o k oản v y  ủ  ôn  L, bà P vay 

ngân  àn  số ti n 1.9 tỷ. N ưn  xét t  y  ây là t ỏ  t uận  iữ  ôn  T, bà T  và ông 

L, bà P, không có  ăn  ứ xá   ịn  ôn  L, bà P  ó n  ĩ  v  trả n    o n ân  àn  t eo 

n ư t ỏ  t uận n ư tron    p   n . Do vậy, xá   ịn  ôn  T, bà T  ó n  ĩ  v  trả n  

  o n ân  àn . Còn  iữ  ôn  T, bà T   o rằn  ti n v y n ân  àn  sử   n   ể trả lãi 

cho khoản v y k á   ủa ông L, bà P và ông L, bà P  ó trá   n iệm trả lãi   o n ân 

 àn  t eo   p   n  ký kết  iữ  n ân  àn  và ông T, bà T. Tuy nhiên, ông L, bà P 

k ôn  t ừ  n ận việ  này.  ơn nữ , n ân  àn  k ôn    n  ý   uyển  i o n  ĩ  v  từ 

ông T, bà T cho ông L, bà P, tài liệu tron     sơ k ôn   ó  ăn  ứ xá   ịn  việ  

  uyển  i o n  ĩ  v . Do vậy, xá   ịn  n  ĩ  v  t eo   p   n   ã ký kết và k ế ướ  

n ận n ,  ũn  n ư  á  biên bản làm việ   ôn  ố  trả n    u t ể  iện ôn  T, bà T có 

n  ĩ  v  trả n    o n ân  àn  nên xá   ịn  ôn  T, bà T là n ười  ó n  ĩ  v  trả n  là 

 ó  ăn  ứ. Nếu ôn  T, bà T   o rằn  số ti n v y ngân hàng là  ể trả n    o ôn  L, bà 

P thì ông T, bà T  ó quy n k ởi kiện tron  một v  án  ân sự k á   ể  òi lại quy n l i 

cho mình. 

                        

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ v  án  ã  ư   xem xét 

tại p iên toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò ,  ội   n  xét xử n ận 

 ịn :  

[1] Qu n  ệ p áp luật và t ẩm quy n:   eo yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng  N 

yêu  ầu ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T p ải trả số ti n v y  ố  và lãi t eo   p   n  

t n   n   ã ký kết. Do  ó xá   ịn  Qu n  ệ tr n     p là   r n     p   p   n  t n 



  n  , t uộ  t ẩm quy n  iải quyết  ủ   ò  án n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon  t eo quy 

 ịn  tại k oản 3 Đi u 26;  iểm   k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 39- Bộ luật 

tố t n   ân sự. 

[2]    tố t n :  ại p iên tò  vắn  mặt ôn  Bùi   àn  L là n ười  ó quy n l i 

n  ĩ  v  liên qu n n ưn   ã  ó  ơn xin xử vắn  mặt,  o  ó  ăn  ứ k oản 1 Đi u 228 

Bộ luật tố t n   ân sự,  ội   n  xét xử vẫn tiến  àn  xét xử v  án.  

[3]    áp   n  p áp luật: N ân  àn  Nvới ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T ký kết 

  p   n  t n   n  số 110106955/ Đ D với N ân  àn  N chi nhánh H  B  N ày 

28/12/2011. N ư vậy   p   n  này  ã  ư     i bên  i o kết và t ự   iện trướ  n ày 

01/7/2017.  Căn  ứ Đi u 688 Bộ luật  ân sự 2015,   ội   n  xét xử áp   n   á  quy 

 ịn  và  á   i u luật  ủ  Bộ luật  ân sự 2005  ể  iải quyết v  án. 

[4]    nội  un :  

4.1/ Xét   p   n  t n   n  số  110106955/ Đ D/ Đ D n ày 28/12/2011  ư   

ký kết  iữ  N ân  àn  N với ôn  bà Bùi  ữu T và H    ị T với nội  un :  N ân 

hàng cho ông T và bà T v y số ti n 450.000.000   n , t ời  ạn v y 12 t án , lãi su t 

v y tron   ạn tại t ời  iểm ký   p   n  t n   n  21%/năm, lãi su t quá  ạn 

31,5%/năm, lãi su t tại t ời  iểm  iện tại 11,5%/năm, lãi su t quá  ạn 17,25%/năm. 

Bên v y p ải trả lãi 3 t án  một lần vào n ày 29 t án   uối quý, trả  ố  k i  ến  ạn 

t eo p ần kỳ tại p   l     p   n  t n   n , với m        H t iện n à ở và mu  sắm 

nội t  t ,  ư   lập t àn  văn bản, trên  ơ sở tự n uyện và xu t p át từ n u  ầu t ự  

tế  ủ   á  bên, k ôn  trái p áp luật,  ạo  ứ  xã  ội, tuân t ủ  á  quy  ịn   ủ  p áp 

luật v  nội  un  và  ìn  t ứ . Do vậy, làm p át sin  quy n và n  ĩ  v ,  á  bên p ải 

 ó trá   n iệm t ự   iện  á  t ỏ  t uận  ã   m kết tron    p   n .  

4.2/ Ngày 04.01.2012  ngân hàng   iải n ân   o bên v y số ti n 450.000.000   

(Bốn trăm năm mươi triệu   n ). S u k i n ận  ủ ti n ôn   Bùi  ữu T và bà H    ị 

T  ã t ự   iện  ư   một p ần n  ĩ  v  trả n  số ti n là 170.304.460   n . S u  ó, 

ông T và bà T k ôn  t ự   iện  ầy  ủ n  ĩ  v  trả lãi và  ố , vi p ạm  ịn  kỳ trả n , 

vi p ạm   p   n  t n   n   ã ký kết. P    N ân  àn   ã n i u lần t ôn  báo yêu  ầu 

ôn  bà Bùi  ữu T và H    ị T T toán n  n ưn   á  bị  ơn k ôn    p tá  tron  quá 

trìn  N ân  àn  yêu  ầu t ự   iện  á  biện p áp xử lý n . Xét t  y v     n  ôn  bà 

Bùi  ữu T và H    ị T  ã vi p ạm n  ĩ  v  trả ti n  ố  và lãi  ủ  bên v y t eo t oả 

t uận tại   p   n  t n   n  nói trên, nên  ần buộ  ôn  bà Bùi  ữu T và H    ị T 

p ải tiếp t   t ự   iện n  ĩ  v  trả n    o N ân  àn .  rừ  i số ti n ôn  T và bà T 

cùng  ông L, bà P  ã trả t ì  á  k oản n  mà N ân  àn  yêu  ầu ôn  Bùi  ữu T và bà 

H    ị T p ải T toán t n   ến này 27/6/2019 là 369.325.259   n  (B  trăm sáu mươi 

   n triệu, b  trăm   i mươi năm n àn,   i trăm năm mươi    n   n ).  ron   ó: n  

 ố  là 144.850.014   n  (Một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi n àn, 

k ôn  trăm mười bốn   n ), n  lãi 224.475.245   n  (  i trăm   i mươi bốn triệu, 

bốn trăm bẩy mươi lăm n àn,   i trăm bốn mươi năm   n ), lãi tron   ạn: 

186.317.325   n , lãi quá  ạn: 38.157.920   n . Đối   iếu với bản  kê  ố  lãi t ì n  

lãi tron   ạn và n  lãi quá  ạn mà N ân  àn   un    p  ó tron     sơ v  án  ũn  n ư 



việ   iải trìn  v   á   t n  lãi  ủ   ại  iện t eo uỷ quy n  ủ  n uyên  ơn tại p iên 

toà là  ó  ăn  ứ    p n ận.  

4.2/ Để  ảm bảo n  ĩ  v  trả n    o   p   n  t n   n  số 

110106955/ Đ D/ Đ D n ày 28/12/2011  ã ký  iữ  N ân  àn  với ôn  Bùi  ữu T 

và  bà H    ị T,  vào n ày 28/12/2011    Bùi  ữu B và     ũ   ị   tự n uyện ký 

kết với N ân  àn  N   p   n  t ế    p số 110106955/ Đ C (  ế    p quy n sử 

  n  248m
2
   t và tài sản  ắn li n với   t là 02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại 

tổ 2, k u 8B, p ườn  B, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin  (N y là tổ 8, k u 8, 

p ườn  B,  P  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin )  ư   Ủy b n n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon  

  p Gi y   ứn  n ận quy n sử   n    t số AD 362302 số vào sổ 17793 n ày 

19/10/2005 m n  tên ôn  Bùi  ữu B và bà  ũ   ị  , Giá trị tài sản t ế    p là 

650.000.000   n ).    p   n  t ế    p trên  ã t ự   iện  ầy  ủ t ủ t    ôn    ứn  

tại  ăn p òn   ôn    ứn  Giến  Đáy số 110106955 n ày 29.12.2011 và  ăng ký 

 i o  ị   bảo  ảm t eo  ún  quy  ịn   ủ  p áp luật tại Đi u 342, 343, 715 Bộ luật 

 ân sự, nên   p   n  t ế    p này là   p p áp.  ại t ời  iểm xem xét t ẩm  ịn  tại 

  ỗ n ày 28/3/2019 tài sản t ế    p k ôn   ó sự biến  ộn  so với t ời  iểm t ế    p. 

 ron  trườn    p  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T k ôn  trả n    o N ân  àn , t eo 

quy  ịn  tại Đi u 355, 715, 721 bộ luật  ân sự 2005 và t eo t ỏ  t uận tron    p 

  n  t ế    p t ì tài sản t ế    p nói trên sẽ  ư   xử lý  ể t u   i n    o N ân  àn  

N. 

4.4/ Ông T bà T  ó qu n  iểm k ôn   ư   n ận ti n và việ  t ế    p t ử    t 

248m2 và tài sản  ắn li n với   t là 02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại tổ 8, k u 

8, p ườn  B, t àn  p ố  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin   ủ     B và       ể  áo n    o 

k oản v y 2,5 tỷ   n   ủ  ôn  L bà P v y tại N ân  àn  N chi nhánh H  B , t ự  tế 

ông T bà T trả lãi lại là số  ư n  1,9 tỷ   n   ủ  ôn  L bà P,  nên ông L và bà P có 

n  ĩ  v  tiếp t   trả n    o n ân  àn  t eo   p   n  ký kết  iữ  n ân  àn  với ôn  

T, bà T t eo biên bản t ỏ  t uận tại Côn   n  uyện H  B  và trả  170.304.460   n  

là số ti n ôn  T bà T  ã trả   o n ân  àn . 

  uy n iên tại Gi y lĩn  ti n v y số ti n 450.000.000   n   ủ  N ân  àn  N 

ngày 04/02/2012  thì ông T là n ười ký n ận số ti n trên ( ại p iên tò  ôn  T t ừ  

n ận   ữ ký tron  Gi y lĩn  ti n v y là  ủ  ôn ). Mặt k á   ây là t ỏ  t uận   ân sự 

riên   iữ  ôn  T, bà T với ôn  L, bà P.  ơn nữ , N ân  àn  k ôn    n  ý   uyển 

 i o n  ĩ  v  từ ôn  T, bà T cho ông L, bà P.   eo Đi u 315 BLDS ôn  Bùi  ữu T 

và bà H    ị T p ải tiếp t   t ự   iện n  ĩ  v   ủ  mìn   ã  ư   t ỏ  t uận tron  

  p   n  t n   n  số 110106955/ Đ D/ Đ D n ày 28/12/2011  ã ký kết với N ân 

hàng N. Ông T, bà T  ó quy n k ởi kiện tron  một v  án  ân sự k á   ể  òi lại quy n 

l i   o mìn .  

4.5/ ừ sự p ân t    trên và  ăn  ứ t eo quy  ịn  tại Đi u 95 Luật  á  tổ   ứ  t n 

  n  năm 2010, yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  N là  ó  ăn  ứ  ể    p n ận. 

4.6/ uy n iên ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T (  i t àn  viên)   u t  m  i  ký 

kết   p   n  với tư  á   là bên v y,  ó quy n và n  ĩ  v   á n ân  ối với N ân 

 àn  (Bên   o v y) n  n  n  u,  ùn  sử   n    un  vốn v y,  o  ó n oài n  ĩ  v  



cá nhân thì ông T và bà T p ải liên  ới   ịu trá   n iệm trả n    o N ân  àn , n  ĩ  

là ôngT p ải   ịu  ả n  ĩ  v   ủ  bà T và n ư   lại bà T p ải   ịu  ả n  ĩ  v   ủ  

ông T. C  t ể   i  t eo p ần, ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T  mỗi n ười p ải trả   o 

Ngân hàng N là  184.662.630   n  (Một trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm sáu mươi 

hai n àn, sáu trăm b  mươi   n ). 

[5]    án p  : Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân N  ư    ò  án    p n ận nên 

ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T p ải liên  ới   ịu trá   n iệm nộp toàn bộ án p    ân 

sự sơ t ẩm.  rả lại N ân  àn   toàn bộ ti n tạm ứn  án p    ã nộp.  

[6]   quy n k án   áo  ối với bản án: Cá   ươn  sự  ư   quy n k án   áo 

bản án t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

 ì  á  lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ vào:  K oản 3 Đi u 26;  iểm   k oản 1 Đi u 35, k oản 1 Đi u 228,  iểm 

  k oản 1 Đi u 39, Đi u 147- Bộ Luật tố t n   ân sự. Đi u 95 Luật  á  tổ   ứ  t n 

  n  2010; Đi u 342, 343, Đi u 355, Đi u 715, Đi u 721 Bộ luật  ân sự năm 2005; 

Đi u 688 Bộ luật  ân sự năm 2015; N  ị quyết 326/2016/UB  Q 14 n ày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  v  Quố   ội quy  ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u 

nộp quản lý và sử   n  án p   và lệ p    ò  án. 

 uyên xử: 

C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn 

Buộ  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T p ải liên  ới trả   o N ân  àn  N tổn  số 

ti n t n   ến  ết n ày 27/6/2019 tổn  số ti n là 369.325.259   n  (B  trăm sáu mươi 

   n triệu, b  trăm   i mươi năm n àn,   i trăm năm mươi    n   n ).  ron   ó: n  

 ố  là 144.850.014   n  (Một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi n àn, 

k ôn  trăm mười bốn   n ), n  lãi 224.475.245   n  (  i trăm   i mươi bốn triệu, 

bốn trăm bẩy mươi lăm n àn,   i trăm bốn mươi năm   n ), lãi tron   ạn: 

186.317.325   n , lãi quá  ạn: 38.157.920   n . 

 C i  t eo p ần,  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T  mỗi n ười p ải trả   o N ân 

hàng N là  184.662.630   n  (Một trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm sáu mươi   i 

n àn, sáu trăm b  mươi   n ). 

Kể từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm v     n  ôn  Bùi  ữu T và bà Hg 

  ị T  òn p ải tiếp t     ịu k oản ti n lãi quá  ạn  ủ  số ti n n   ố    ư  T toán, 

t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận tron    p   n  t n   n  số số 

110106955/ Đ D/ Đ D n ày 28/12/2011   o  ến k i T toán xon  k oản n   ố . 

Lãi su t mà v     n  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T  p ải tiếp t   T toán cho Ngân 

 àn    o v y t eo bản án  ủ   oà án  ũn  sẽ  ư    i u   ỉn    o p ù   p với sự 

 i u   ỉn  lãi su t  ủ  N ân  àn    o v y. 

 iếp t    uy trì   p   n  t ế    p tài sản số 110106955/ Đ C n ày 

28/12/2011 ( ài sản t ế    p quy n sử   n  248m
2
   t và tài sản  ắn li n với   t là 

02  i n n à   p 4 và  ôn  trìn  p   tại tổ 2, k u 8B, p ườn  B, t àn  p ố  ạ Lon , 

tỉn  Quản  Nin  (N y là tổ 8, k u 8, p ườn  B,  P  ạ Lon , tỉn  Quản  Nin )  ã 



 ư   Ủy b n n ân  ân t àn  p ố  ạ Lon    p Gi y   ứn  n ận quy n sử   n    t số 

AD 362302 số vào sổ 17793 n ày 19/10/2005 m n  tên ôn  Bùi  ữu B và bà  ũ   ị 

T  ể  ảm bảo t i  àn  án. 

Kể từ n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật, nếu ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T 

k ôn  t ự   iện  oặ  t ự   iện k ôn   ún  n  ĩ  v  trả n , t ì N ân  àn  N có 

quy n yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án xử lý tài sản t ế    p trên  ể t u   i n . 

 ron  trườn    p p át mãi tài sản  ảm bảo k ôn   ủ  ể T toán n  t ì ôn  Bùi 

 ữu T và bà H    ị T  ó trá   n iệm tiếp t   t ự   iện việ  H trả  á  k oản ti n n  

 ố  và lãi p át sin    o  ến k i t t toán xon  k oản n    o N ân  àn  N. 

 rườn    p quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Đi u 2 Luật   i  àn  án 

 ân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án  ân sự, n ười p ải t i  àn  án  ân sự  ó quy n 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Đi u 6, 7 và 9 Luật   i  àn  án  ân sự; 

t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Đi u 30 Luật t i  àn  án  ân 

sự. 

6)    án p    ân sự sơ t ẩm: Buộ  ôn  Bùi  ữu T và bà H    ị T p ải liên  ới 

  ịu ti n án p    ân sự sơ t ẩm số ti n là 18.466.263   n  (Mười tám triệu, bốn trăm 

sáu mươi sáu n àn,   i trăm sáu mươi b    n ). C i  t eo p ần: Ôn  Bùi  ữu T và 

bà H    ị T mỗi n ười nộp 9.233.131   n  (C  n triệu,   i trăm b  mươi b  n àn, 

một trăm b  mươi một   n ). 

H trả lại ti n tạm ứn  án p     o N ân  àn  N  ã nộp 8.000.000   n  ( ám triệu 

  n ) t eo Biên lại t u ti n số 0000479 n ày 11/12/2018 tại   i       i  àn  án  ân 

sự t àn  p ố  ạ Lon . 

 7)    quy n k án   áo: 

 n xử  ôn  k  i sơ t ẩm, báo   o n uyên  ơn, bị  ơn và n ười  ó quy n l i 

n  ĩ  v  liên qu n  ó mặt tại p iên tò  biết  ư   quy n k án   áo bản án tron   ạn 

15 n ày kể từ n ày tuyên án. Ôn  Bùi   àn  L vắn  mặt tại p iên tò   ư   quy n 

k án   áo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận  ư   bản án  oặ  kể từ n ày niêm yết 

bản án./. 

 

 

         Nơi n ận: 
-  ò  án n ân  ân tỉn  Quản  Nin ; 

-  iện kiểm sát n ân  ân  p.  ạ Lon ; 

-  iện kiểm sát n ân  ân tỉn  Quản  Nin ; 

- N uyên  ơn, bị  ơn,  

 -N ười  ó quy n l i n  ĩ  v  liên qu n; 

- Cơ qu n t i  àn  án  ân sự  P.  ạ Lon ; 

- Lưu    sơ, văn p òn ; 

 

 

 

  

          T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị Loan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


